Phụ lục 4
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI 

Ban hành kèm theo Hướng dẫn số  1366/ĐKVN-VAR ngày 28  tháng 6  năm 2013 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI 

I. Báo cáo kiểm tra cần cẩu lắp đặt trên xe cơ giới (Phụ lục 3a)
1. Số của Báo cáo kiểm tra:

· 04 số đầu là số thứ tự kiểm tra thiết bị trong năm;

· 02 số sau dấu gạch chéo là hai số cuối của năm kiểm tra;

· Các số và ký tự sau dấu gạch ngang là mã số đơn vị kiểm tra. 


Ví dụ: Trung tâm Đăng kiểm 2902V năm 2013 thực hiện kiểm tra cho thiết bị thứ 15 thì ghi số Báo cáo kiểm tra như sau: 0015/13-2902V
2. Mục thông tin hành chính:

· Loại kiểm tra: Ghi “lần đầu”; 

· Tên thiết bị, Nhãn hiệu, Năm, nơi sản xuất: Ghi theo tài liệu kỹ thuật hoặc các giấy tờ đã cấp, hoặc trên nhãn mác kèm theo thiết bị hoặc theo tờ khai thông số kỹ thuật;
· Ký hiệu thiết kế, Năm, nơi duyệt thiết kế: Ghi theo Hồ sơ thiết kế (Nếu có);

· Ký hiệu nhận dạng: Ghi ký hiệu nhận dạng hoặc số thiết bị của nhà sản xuất. Trường hợp không có thì đơn vị kiểm tra phải đóng ký hiệu nhận dạng vào khung thiết bị theo số của Báo cáo kiểm tra (dấu gạch chéo và gạch ngang không đóng; Ví dụ: 0015 13 2902V).
· Ngày, nơi kiểm tra: Ghi ngày và địa điểm thực hiện kiểm tra; 

· Loại phương tiện; Biển số đăng ký; Chủ phương tiện; Địa chỉ: Ghi các thông tin về xe cơ giới có thiết bị lắp đặt trên đó theo Giấy chứng nhận kiểm định hoặc tra cứu dữ liệu trong chương trình quản lý kiểm định;
· Điện thoại: Số điện thoại để liên hệ của chủ sở hữu xe cơ giới hoặc người đại diện (nếu có).

3. Mục “1. Đặc tính kỹ thuật cơ bản”: Ghi theo tài liệu kỹ thuật hoặc tờ khai thông số kỹ thuật hoặc kiểm tra thực tế như sau:
· Kích thước bao (DxRxC): Ghi kích thước bao ngoài của thiết bị trong trạng thái không làm việc;
· Tầm với lớn nhất; Tầm với nhỏ nhất: Ghi khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất từ tâm móc cẩu đến tâm mâm quay của cần cẩu; 

· Sức nâng ở tầm với lớn nhất: Ghi giá trị tải trọng tương ứng; 
· Sức nâng lớn nhất ở tầm với cho phép: Ghi giá trị tải trọng tương ứng; 
· Chiều cao nâng móc lớn nhất: Ghi chiều cao lớn nhất tới tâm móc;
· Tốc độ nâng: Ghi tốc độ nâng một khối lượng định mức;
· Góc quay cần: Ghi góc mà cần có khả năng quay làm việc;
· Tốc độ quay cần: Ghi tốc độ quay cần khi nâng một khối lượng định mức;
· Tốc độ nâng cần: Ghi tốc độ nâng cần không tải.
4. Mục “2. Kết quả kiểm tra và thử”: Kiểm tra thiết bị theo các tiêu chuẩn, Quy chuẩn phù hợp và ghi kết quả vào các ô trong các trường hợp sau:

· Đạt: Ghi “Đ”;

· Không đạt: Ghi “K”;

5. Không có để kiểm tra: Ghi “O”.

6. Dòng “Thiết bị đã được kiểm tra, thử phù hợp với Tiêu chuẩn/Quy chuẩn”: Ghi các tiêu chuẩn, Quy chuẩn căn cứ để kiểm tra. (Ví dụ: Quy chuẩn quốc gia QCVN 22:2010/BGTVT về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ trong GTVT và TCVN 4244:2005 Tiêu chuẩn thiết bị nâng-Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật).
7. Mục “3. Kết luận”: Ghi “Đạt” hoặc “Không đạt”.

8. Ký, ghi rõ họ tên: Ghi đầy đủ. 
II. Báo cáo kiểm tra xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG lắp đặt trên xe cơ giới (Phụ lục 3b)
Cách ghi tương tự như nêu tại Phần I. của Phụ lục này trừ các mục sau:

1. Ký hiệu nhận dạng: Ghi ký hiệu nhận dạng hoặc số thiết bị của nhà sản xuất. Trường hợp không có thì đơn vị kiểm tra phải chụp ảnh và mô tả một số nhận biết đặc trưng của thiết bị lắp trên xe. 
2. Mục “1. Đặc tính kỹ thuật cơ bản”: Ghi theo tài liệu kỹ thuật hoặc tờ khai thông số kỹ thuật hoặc kiểm tra thực tế như sau:

· Kích thước (DxRxC): Ghi kích thước bao ngoài của thiết bị;
· Dung tích: Ghi khả năng chứa lượng chất lỏng tối đa;
· Số khoang chứa: Ghi số lượng khoang chứa;
· Vật liệu: Ghi thép hoặc nhôm, kẽm, … .; 
· Phương pháp chế tạo: Ghi hàn, gò, đúc, … .;
· Chiều dày đáy/ thân: Ghi chiều dày phần đáy và phần thân;
· Môi chất được chở: Ghi Xăng hoặc Diesel, Dầu DO, khí nén,… .;
· Nhiệt độ làm việc: Ghi khoảng nhiệt độ cho phép làm việc; 
· Cửa nạp, van xả, van hô hấp, van an toàn, áp kế: Ghi số lượng;
· Áp suất thiết kế, áp suất làm việc: Ghi áp suất định mức cho phép theo thiết kế và khi làm việc; 
· Áp suất thử: Ghi áp suất định mức cho phép khi thử.
2. Mục “2. Kết quả kiểm tra và thử”: 

· Ghi kết quả vào các ô thực hiện như nêu tại Điểm 4. Phần I của Phụ lục này;
· Khoản 4: Ghi giá trị áp suất thực hiện thử;
· Khoản 5: Ghi giá trị áp suất hiệu chỉnh van an toàn.
3. Dòng “Thiết bị đã được kiểm tra, thử phù hợp với Tiêu chuẩn/Quy chuẩn”: Ghi các tiêu chuẩn, Quy chuẩn căn cứ để kiểm tra. (Ví dụ: ĐLVN 05:2011- Xi téc ô tô- Quy trình kiểm định). 
III. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng

1. Số của Giấy chứng nhận và các thông tin hành chính ghi tương tự như nêu tại Phần I của Phụ lục này.

2. Mục “1. Đặc tính kỹ thuật cơ bản”:
· Giấy chứng nhận cấp cho cần cẩu: Ghi như điểm 3. Phần I của Phụ lục này;

· Giấy chứng nhận cấp cho xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG: Ghi như điểm 2. Phần II của Phụ lục này.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận là 01 năm.

4. Lãnh đạo đơn vị ký, ghi họ tên và đóng dấu đầy đủ.
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